
1. Danh sách ứng viên đủ điều kiện về hồ sơ

STT
SBD

(1)

Họ và tên

(2)

Ngày sinh

(3)

Số CMND

(4)

Tỉnh/ Thành phố

(5)

Kết quả kiểm tra hồ sơ

(6)

1 1 Nguyễn Đức Anh 03/02/2001 02420101**** Bắc Giang Đủ điều kiện

2 2 Phạm Văn Việt 17/11/1999 03609900**** Nam Định Đủ điều kiện

3 3 Vũ Tuấn Tường 23/07/2005 00120502**** Hà Nội Đủ điều kiện

4 4 Lê Thọ Khôi 10/02/1999 04909901**** Quảng Nam Đủ điều kiện

5 5 Phạm Trọng Lam 01/09/2003 03420301**** Thái Bình Đủ điều kiện

6 6 Lê Đăng Tâm 26/10/2006 04020602**** Nghệ An Đủ điều kiện

7 7 Lô Văn Thuần 02/04/2002 04020200**** Nghệ An Đủ điều kiện

8 8 Hồ Đức Tương 10/01/1994 04009403**** Nghệ An Đủ điều kiện

9 9 Nguyễn Đình Trí 03/02/2003 03820302**** Thanh Hóa Đủ điều kiện

10 10 Lâm Trung Anh 18/05/2002 02220200**** Quảng Ninh Đủ điều kiện

11 11 Nguyễn Trọng Thành 22/01/1998 02709800**** Bắc Ninh Đủ điều kiện

12 12 Lê Văn Khoa 11/12/1995 08909500**** An Giang Đủ điều kiện

13 13 Công Văn Dương 24/05/1997 05409700**** Phú Yên Đủ điều kiện

14 14 Nguyễn Văn Thịnh 27/06/1999 02209900**** Quảng Ninh Đủ điều kiện

15 15 Trương Đỗ Thành Nhân 29/05/1999 05609900**** Khánh Hòa Đủ điều kiện

16 16 Nguyễn Quang Sơn 09/09/1995 07509500**** Đắk Nông Đủ điều kiện

17 17 Trần Văn Phôn 07/04/1997 04609700**** TT Huế Đủ điều kiện

18 18 Trần Anh Thông 10/03/2002 03120201**** Hải Phòng Đủ điều kiện

19 19 Phạm Văn Tấn 09/03/1999 04009902**** Nghệ An Đủ điều kiện

20 20 Vương Đức Quang Trưởng 20/01/2006 02720660**** Bắc Ninh Đủ điều kiện

21 22 Nguyễn Văn Nam 20/12/1995 07020301**** Đà Nẵng Đủ điều kiện

22 23 Nguyễn Xuân Trung 12/11/2005 04809500**** Phú Thọ Đủ điều kiện

23 24 Hà Quang Thành 09/02/2002 00120503**** Bắc Giang Đủ điều kiện

24 25 Trần Công Ánh 09/05/2001 02420201**** Quảng Bình Đủ điều kiện

25 26 Nguyễn Nhật Thành 03/09/2003 04420100**** Bình Dương Đủ điều kiện

26 27 Lê Công Tuấn Anh 05/03/1995 07520302**** Tây Ninh Đủ điều kiện

27 28 Nguyễn Phong 10/10/1995 07209501**** Quảng Nam Đủ điều kiện

28 29 Hoàng Bảo Long 21/12/2002 04909501**** Thái Bình Đủ điều kiện

29 30 Trần Đức Hoàng 12/04/2002 03420200**** Hưng Yên Đủ điều kiện

30 31 Nguyễn Thành Trụ 06/08/1997 05109701**** Quảng Ngãi Đủ điều kiện

31 33 Lương Trung Nguyên 19/06/1996 00809600**** Tuyên Quang Đủ điều kiện
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32 34 Phan Ngọc Thọ 14/01/1999 07509900**** Đồng Nai Đủ điều kiện

33 39 Lê Bá Đức Thuận 12/09/1997 03420200**** Hà Nội Đủ điều kiện

34 40 Nguyễn Hữu Việt Anh 02/12/2005 00109703**** Hà Nội Đủ điều kiện

35 41 Bùi Văn Huy 18/04/2002 00120504**** Bình Phước Đủ điều kiện

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 21 Lê Trung Tín 21/08/2003 07020301**** Bình Phước Bổ sung SYLL theo mẫu

2 32 Trương Hải Quân 04/05/1994 04609400**** Thừa Thiên Huế Bổ sung giấy khám sức khỏe

3 35 Võ Quang Huy 26/09/2001 06620100**** Đắk Lắk Bổ sung giấy khám sức khỏe

4 36 Nguyễn Đình Đoàn 02/04/2002 03320200**** Hưng Yên Bổ sung giấy khám sức khỏe

5 37 Bùi Lê Tuấn Anh 23/11/2001 02520100**** Phú Thọ Bổ sung giấy khám sức khỏe

6 38 Nguyễn Thanh Lâm 20/05/1995 04409500**** Quảng Bình Bổ sung xét nghiệm giang mai

2. Danh sách ứng viên thiếu hồ sơ


